
 
 
 
 

Ảnh 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG NHIỆM KỲ 2021-2026 
- Họ và tên thường dùng:  HÀ VĂN BÉ Giới tính: Nam 
- Họ và tên khai sinh:        HÀ VĂN BÉ 
- Ngày, tháng, năm sinh:   14/6/1964 

 

  - Quốc tịch: Việt Nam 
- Nơi đăng ký khai sinh: Thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 
- Quê quán: Thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 
- Nơi đăng ký thường trú (nơi ở hiện nay): Tổ dân phố Tân An, thị trấn Tân An, huyện Yên 

Dũng, tỉnh Bắc Giang 
- Số CMND: 120845850     Ngày cấp: 02/8/2016            Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bắc Giang 
- Dân tộc: Kinh                                                                Tôn giáo: Không 
- Trình độ: 
+ Giáo dục phổ thông: 10/10 phổ thông 
+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, Nông nghiệp; Đại học, Hành chính 
+ Học vị: Thạc sĩ, Kinh tế   
+ Lý luận chính trị: Cao cấp                Ngoại ngữ: Anh B 
- Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Trưởng ban 

Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh; Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh Bắc Giang 
- Nơi công tác: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang 
- Ngày vào Đảng: 15/10/1986    Ngày chính thức: 15/10/1987             Số thẻ đảng viên: 03013837 
- Tình trạng sức khoẻ: Tốt 
- Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

năm 2015; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội năm 2004; Bằng 
khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2003, 2004, 2012, 2020, 2021 

- Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 
- Là đại biểu Quốc hội: Không 
- Là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Yên Dũng nhiệm kỳ 2004 - 2011, 2011 - 2016; đại biểu 

Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC  

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

Từ  8/1984 - 10/1987 Giáo viên; Phó Hiệu trưởng; Tổng phụ trách Đội,Trường Trung học cơ sở 
Lãng Sơn, huyện Yên Dũng 

Từ 11/1987 - 12/1994 
Cán bộ Thường vụ Huyện đoàn; Phó Bí thư Huyện đoàn; Tổng phụ trách 
Đội huyện; Chủ tịch Hội đồng Đội huyện; Phó Chủ nhiệm Ủy ban bảo vệ 
và chăm sóc giáo dục Trẻ em huyện Yên Dũng 

Từ  12/1994 - 6/2000 Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Yên Dũng 

Từ  7/2000 - 10/2005 Ủy viên UBND huyện; Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng 
phòng Nội vụ- Lao động thương binh xã hội huyện Yên Dũng  

Từ 11/2005 - 6/2016 
 

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ; 
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Yên Dũng  

Từ 7/2016  đến nay Ủy viên Đảng đoàn; Ủy viên Thường trực; Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, 
Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang 

Bắc Giang, ngày 01 tháng 3 năm 2021 
Ký tên 
(Đã ký) 

Hà Văn Bé 



 TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG NHIỆM KỲ 2021-2026 

Ảnh - Họ và tên thường dùng:   PHẠM THỊ NHUNG                Giới tính: Nữ     
- Họ và tên khai sinh:      PHẠM THỊ NHUNG 
- Ngày, tháng, năm sinh:     11/11/1980       
- Quốc tịch: Việt Nam 

- Nơi đăng ký khai sinh: Xã Đức Giang, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 
- Quê quán: Xã Đức Giang, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 
- Nơi đăng ký thường trú (nơi ở hiện nay): Tổ dân phố 3, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, 

tỉnh Bắc Giang 
- Số CMND: 121211714        Ngày cấp: 15/7/2015     Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bắc Giang 
- Dân tộc: Kinh                       Tôn giáo: Không 
- Trình độ: 
+ Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 
+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, Luật 
+ Học vị: Thạc sĩ, Lý luận lịch sử Nhà nước và Pháp luật 
+ Lý luận chính trị: Cao cấp 
+ Ngoại ngữ: Anh B1  
- Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 

huyện Yên Dũng 
- Nơi công tác: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Dũng 
- Ngày vào Đảng: 03/7/2003       Ngày chính thức: 03/7/2004      Số thẻ đảng viên: 03024626 
- Tình trạng sức khỏe: Tốt 
- Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 
- Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 
- Là đại biểu Quốc hội: Không 
- Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021; đại biểu Hội đồng nhân 

dân huyện Yên Dũng nhiệm kỳ 2016 - 2021 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

Từ 11/2001 - 12/2004 Cán bộ hợp đồng Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Yên Dũng 
Từ 01/2005 - 7/2009 Chuyên viên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Yên Dũng 

Từ 8/2009 - 4/2015 Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Yên Dũng; từ 8/2010, Ủy viên Ban 
Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Dũng 

Từ 5/2015 đến nay Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 
Yên Dũng 

 

Bắc Giang, ngày 05 tháng 3 năm 2021 
Ký tên 
(Đã ký) 

Phạm Thị Nhung 



 
 
 
 

Ảnh 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG NHIỆM KỲ 2021-2026 
- Họ và tên thường dùng:    PHAN THẾ TUẤN   Giới tính: Nam 
- Họ và tên khai sinh:          PHAN THẾ TUẤN   
- Ngày, tháng, năm sinh:  12/02/1971 

 

  - Quốc tịch: Việt Nam 
- Nơi đăng ký khai sinh: Xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 
- Quê quán:  Xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 
- Nơi đăng ký thường trú (nơi ở hiện nay): Số nhà 05, ngõ 291, đường Lê Lợi, tổ dân phố số 15, 

phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 
- Số căn cước công dân: 024071000446     Ngày cấp: 04/3/2021     Cơ quan cấp: Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về trật tự xã hội 
- Dân tộc: Kinh                                     Tôn giáo: Không 
- Trình độ:   
+ Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 
+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, Luật                    + Học vị: Thạc sĩ, Quản trị kinh doanh               
+ Lý luận chính trị: Cao cấp                                        + Ngoại ngữ: Anh B 
- Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang 
- Nơi công tác: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang 
- Ngày vào Đảng: 21/6/2000     Ngày chính thức: 21/6/2001      Số thẻ đảng viên: 03003754 
- Tình trạng sức khoẻ:  Tốt 
- Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

và Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang 
- Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng:  Không bị kỷ luật, không có án tích 
- Là đại biểu Quốc hội:  Không 
- Là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Yên Dũng nhiệm kỳ 2011 - 2016, 2016 - 2021; đại biểu 

Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

Từ 8/1991-10/1993 Cán bộ Công ty Lương thực huyện Yên Dũng 

Từ 11/1993-10/2009 Cán bộ, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang; Phó 
Chi cục Trưởng, Chi cục Trưởng Chi cục Thuế huyện Yên Dũng 

Từ 11/2009-8/2010 Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng 

Từ 9/2010-5/2015 Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban 
nhân dân huyện Yên Dũng 

Từ 6/2015-8/2018 Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện 
Yên Dũng  

Từ 9/2018-9/2020 Tỉnh ủy viên; Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện 
Yên Dũng 

Từ 10/2020 đến nay Tỉnh ủy viên; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang 
Bắc Giang, ngày 08 tháng 3 năm 2021 

Ký tên 
(Đã ký) 

Phan Thế Tuấn 



 
TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH BẮC GIANG NHIỆM KỲ 2021-2026 

Ảnh - Họ và tên thường dùng:   HÀ THỊ VÂN                      Giới tính: Nữ      
- Họ và tên khai sinh:         HÀ THỊ VÂN 
- Ngày, tháng, năm sinh:     20/7/1967  
- Quốc tịch: Việt Nam 

- Nơi đăng ký khai sinh: Xã Tân An, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 
- Quê quán: Thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 
- Nơi đăng ký thường trú (nơi ở hiện nay): Tổ dân phố Ngò, thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng, 

tỉnh Bắc Giang 
- Số CMND: 121875544       Ngày cấp: 05/3/2019     Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bắc Giang 
- Dân tộc: Kinh                      Tôn giáo: Không 
- Trình độ: 
+ Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 
- Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Ngò, thị trấn Tân 

An, huyện Yên Dũng  
- Nơi công tác: Tổ dân phố Ngò, thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng 
- Ngày vào Đảng: 17/3/2009     Ngày chính thức: 17/3/2010      Số thẻ đảng viên: 03063706 
- Tình trạng sức khỏe: Tốt 
- Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 
- Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 
- Là đại biểu Quốc hội: Không 
- Là đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn Tân An nhiệm kỳ 2016 - 2021 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

Từ 01/2000 - 12/2005 Làm ruộng tại quê nhà 

Từ 01/2006 đến nay 
Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Ngò, thị trấn Tân An, 
huyện Yên Dũng 

 
Bắc Giang, ngày 09 tháng 3 năm 2021 

Ký tên 
(Đã ký) 

Hà Thị Vân 
 

 
 

 



 
TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH BẮC GIANG NHIỆM KỲ 2021-2026 

Ảnh - Họ và tên thường dùng:    TRƯƠNG THỊ XUÂN              Giới tính: Nữ 
- Họ và tên khai sinh:      TRƯƠNG THỊ XUÂN 
- Ngày, tháng, năm sinh:      06/10/1989     
- Quốc tịch:       Việt Nam 

-  Nơi đăng ký khai sinh: Xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 
- Quê quán: Xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 
- Nơi đăng ký thường trú  (nơi ở hiện nay): Thôn Quỳnh Sơn, xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng, 

tỉnh Bắc Giang 
- Số CMND: 121868833     Ngày cấp: 21/08/2015    Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bắc Giang 
- Dân tộc: Kinh                   Tôn giáo: Không 
- Trình độ:  
+ Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 
+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, Luật 
+ Ngoại ngữ: Anh B 
- Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã; Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM 

xã, Bí thư Chi đoàn thanh niên thôn Quỳnh Sơn, xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng 
- Nơi công tác: Hội Chữ thập đỏ xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng 
- Ngày vào Đảng: 20/11/2015   Ngày chính thức: 20/11/2016  Số thẻ đảng viên: 03083993 
- Tình trạng sức khoẻ: Tốt 
- Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Giấy khen của Huyện đoàn, Chủ tịch 

Hội Chữ thập đỏ huyện, Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Quỳnh Sơn 
- Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 
- Là đại biểu Quốc hội: Không 
- Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

Từ 4/2015 - 3/2017 Bí thư Chi đoàn thôn Quỳnh Sơn, xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng 
Từ 4/2017 - 7/2018 Phó Bí thư đoàn xã, xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng 

Từ 8/2018 đến nay 
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã, Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM xã, Bí 
thư Chi đoàn thanh niên thôn Quỳnh Sơn, xã Quỳnh Sơn, huyện 
Yên Dũng 

 
Bắc Giang, ngày 10 tháng 3 năm 2021 

Ký tên 
(Đã ký) 

Trương Thị Xuân 


